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       TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Thành phố Huế  - Tỉnh TT Huế                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

   -------     ------------------------- 

Bản án số: 76/2018/HS-ST  

Ngày: 16/5/2018.  

       

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH TT  HUẾ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Quang Bình . 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. ông Nguyễn Hữu Trực  

2. ông Nguyễn Huệ  

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Nữ Như Quỳnh, là thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Huế. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: ông 

Trần Viết Cảnh. Kiểm sát viên . 

Trong ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thành phố H (60 

Nguyễn Huệ- thành phố H) xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 60/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 70/2018/QĐXXST- HS, ngày 2 tháng 5 năm 2018, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Như M; sinh ngày: 2 tháng 3 năm 1990 tại tỉnh TTH. Nơi cư 

trú: 51 NCT, phường PH, thành phố H, tỉnh TTH; nghề nghiệp: buôn bán; trình 

độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Lê Như T và bà: Hoàng Thị T; vợ: Lại Thị N, con: có 2 con, lớn 5 tuổi, nhỏ 2 

tuổi; tiền án: không, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố H từ ngày 

25/12/2017 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

-Bị hại: Võ Thị Hồng H, sinh ngày 13/01/2000 

Địa chỉ: 51 NCT, phường PH, thành phố H, tỉnh TTH  ( vắng mặt)  

-Người làm chứng:  

Bà Võ Thị Hồng L ( có mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Vào tối ngày 19/5/2015, sau khi đi nhậu cùng với bạn, Lê Như M về nhà 

mình tại số 51 NCT, phường PH, thành phố H thì thấy cháu Võ Thị Hồng H, là 

con riêng của mẹ kế, sinh ngày 13/01/2000, ở cùng nhà với M, đang ngồi chơi 

với bạn ở trước sân, nên M đi vào phòng riêng của mình. Một lúc sau, khi bạn 

của cháu H đã về, M đưa cho cháu H 5.000đồng nhờ đi mua thuốc lá. Cháu H 

cầm tiền đi mua thuốc lá cho M, rồi vào phòng khách xem tivi. Khoảng 20giờ 30’ 

cùng ngày, thấy trong nhà không có người lớn, M nảy sinh ý định quan hệ tình 

dục với cháu H, nên đi vào phòng ngủ của bà Nguyễn Thị Kim C (bà nội của M) 

rồi gọi cháu H vào theo. Khi cả hai vào đến giường ngủ của bà C, M ôm và vuốt 

ve cháu H, sau đó đẩy cháu H nằm xuống giường ở tư thế nằm ngang, hai chân 

thả lỏng xuống đất. Tiếp đó, M cởi quần áo cháu H và của mình rồi thực hiện 

hành vi giao cấu, khoảng 2 đến 3 phút thì kết thúc, M mặc lại quần áo của mình 

rồi nói với cháu H: “Ngày mai bé đi mua thuốc về uống”. Sau đó, M về phòng 

riêng của mình nằm ngủ, đến sáng hôm sau thì đi sang nước cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào làm ăn, sinh sống với vợ, con. Chiều ngày 20/5/2015, do không 

biết mua thuốc gì uống, nên cháu H kể lại chuyện bị M giao cấu cho mẹ là bà Võ 

Thị Hồng L biết. Bà L đã trình báo với cơ quan công an. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 165-15/TD ngày 

25/5/2015 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh TTH kết luận: 

1. Bộ phận sinh dục ngoài: Niêm mạc quanh chân màng trinh góc từ 3 đến 5 

giờ bên trái có đám bầm tím, đụng dập niêm mạc vùng lỗ tiểu. 

Màng trinh ống, lỗ trinh rộng phản xạ màng trinh mất, tổn thương xung 

huyết niêm mạc màng trinh, không phát hiện tổn thương rách cũ hay mới. 

Kết luận: có sự đụng chạm của vật tày vào vùng âm hộ màng trinh. 

2. Thời gian tổn thương khoảng từ ngoài 24 giờ đến dưới 48 giờ so thời 

điểm khám. 

Vật chứng trong vụ án: cơ quan điều tra đã thu giữ của cháu Võ Thị Hồng 

H: 01 chiếc đầm, 01 chiếc quần đùi; 01 chiếc quần lót. Hiện cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố H trả lại các tài sản trên cho cháu H. 

Về trách nhiệm dân sự: cháu Võ Thị Hồng H và người đại diện của cháu H 

là bà Võ Thị Hồng L không yêu cầu Lê Như M phải bồi thường về dân sự và có 

đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Như M khai nhận, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 

19/5/2015 tại nhà của mình ở 51 NCT, phường PH, thành phố H. Do trước đó có 

uống bia và thấy trong nhà của mình không có người, nên đã nảy sinh ý định 

quan hệ tình dục với cháu Võ Thị Hồng H. M đã hôn cháu H và nói cho quan hệ 

tình dục, thấy cháu H không phản ứng gì, nên đã cởi quần của H và quần của 

mình và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã 
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nhận thức được việc làm sai trái của mình, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao 

động chính, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét xử một mức án nhẹ để sớm về làm ăn nuôi vợ con. 

Tại cơ quan điều tra bị hại là cháu Võ Thị Hồng H trình bày: tại thời điểm 

Lê Như M quan hệ tình dục với H thì H chưa đủ 16 tuổi, H để mặc cho Mẫn quan 

hệ tình dục, không phản ứng, chống cự gì. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M. 

Tại bản cáo trạng số 64/CT-VKS-HS ngày 9/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố H đã truy tố Lê Như M về tội "Giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 

115 Bộ luật hình sự năm 1999. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 115, điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình 

sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Lê Như M từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét hành vi của bị cáo bị truy tố: vào khoảng 21 giờ 30’ ngày 19/5/2015, 

tại nhà 51 NCT, phường PH, thành phố H, Lê Như M đã thực hiện hành vi giao 

cấu với cháu Võ Thị Hồng H. Mặc dù được sự đồng ý của H, nhưng tại thời điểm 

này Võ Thị Hồng H đã trên 13 tuổi, nhưng chưa đủ 16 tuổi, nên Lê Như M đã 

phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình, lời khai này là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án, chứng cứ đã thu giữ và cáo trạng đã truy tố.  

[2] Bị cáo Lê Như M là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi là vi phạm pháp luật, 

nhưng do xem thường pháp luật và để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân 

nên dẫn đến việc phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo không những gây dư 

luận xấu trong xã hội mà còn ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý bình thường 

của cháu Hoa, nên cần xử lý bị cáo bằng một mức án nghiêm khắc và cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm giáo dục bị cáo và răn đe kẻ khác.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: bị cáo không phạm vào tình tiết tăng 

nặng nào, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, người 

bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, trường hợp này được quy 

định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: hiện nay không có người nào yêu cầu, nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

[5] Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 
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     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 115, điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Như M 1 năm tù về tội "Giao cấu với trẻ em”, thời gian 

chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/12/2017. 

Án phí hình sự sơ thẩm: buộc bị cáo Lê Như M phải chiụ 200.000đồng. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 
                        

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

Nơi nhận:  
+ VKS Tỉnh TT H  

+ VKS TP H. 

+ THA TP H 

+Công an TP H 

+Sở Tư pháp                                                                       Hoàng Quang Bình 

+PV 27 

+Bị cáo                       

+Những người tham gia tố tụng  

+Lưu HS, dán án         

 

 


